	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
	- Tiếng Việt: Đề án thiết kế điều tra, đánh giá, thăm dò khoáng sản
	- Tiếng Anh: Project of Exploration and Mineral Deposit Evaluation
	Mã số học phần: 7040206
	Số tín chỉ học phần:        3 (1-4-4), thời gian học 16 tuần
	- 1 tín chỉ lý thuyết:          1 (1-0-2)
	- 1 tín chỉ thực hành:        1 (0-2-1)
	- 1 tín chỉ đề án:               1 (0-2-1)
	Lý thuyết: 15; Bài tập lớn: 0; Thực hành: 30; Đề án: 30; Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Tiến Dũng	0402-03
2. TS. Khương Thế Hùng                                       0402-08
3. PGS.TS. Bùi Hoàng Bắc	0402-06
4. TS. Phan Viết Sơn	0402-07
5. ThS. Đỗ Mạnh An	0402-11
6. ThS. Bùi Thanh Tịnh                                          0402-15
2.2. Bộ môn: Tìm kiếm - Thăm dò
2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết:
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần: 
- Sau khi hoàn thành học phần này sinh viên sẽ biết cách lựa chọn tiền đề, dấu hiệu tạo khoáng và phương pháp điều tra địa chất, đánh giá, thăm dò hợp lý cho một loại khoáng sản cụ thể. Đây là những kiến thức nền tảng để sinh viên có thể nắm bắt được các công việc ngoài thực tế sản xuất.
- Giúp sinh viên làm quen với công tác sản xuất địa chất, rèn luyện kỹ năng, tay nghề nhằm đạt được trình độ tương ứng với cán bộ kỹ thuật trung cấp địa chất; đặc biệt sinh viên biết cách thiết kế một phương án điều tra địa chất cho một đối tượng khoáng sản cụ thể.

4.1. Kiến thức 
4.1.1. Hiểu và nắm được cách xác định các tiền đề, dấu hiệu tạo khoáng và đưa ra các phương pháp điều tra địa chất phù hợp với từng loại khoáng sản cụ thể. 
4.1.2. Biết cách lựa chọn dạng công trình thăm dò và hệ thống thăm dò cho từng loại hình khoáng sản cụ thể. 
4.1.3. Biết cách quan sát, nghiên cứu, định điểm vết lộ và ghi chép nhật ký địa chất; Thu thập tài liệu địa chất nguyên thủy tại các vết lộ, công trình hào, giếng, lò, khoan.
4.1.4. Nắm được phương pháp lấy các loại mẫu địa chất, phương pháp gia công và phân tích mẫu.
4.1.5. Nắm được phương pháp khảo sát, đo vẽ lập bản đồ địa chất tỷ lệ lớn 1:50.000 đến 1:1.000; Phương pháp đào, chống chèn các công trình khai đào, thi công công trình khoan,…
4.1.6. Biết cách vận dụng lý thuyết và thực tiễn trong việc thiết kế một phương án điều tra địa chất, đánh giá, thăm dò cụ thể cho dạng nguyên liệu khoáng.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Có kỹ năng làm việc theo nhóm, biết tổ chức và triển khai từng công việc cụ thể liên quan đến các nội dung đã học. 
4.2.2. Có kiến thức chuyên môn địa chất và tay nghề thực hành các công việc liên quan đến các hoạt động sản xuất địa chất, có khả năng làm việc độc lập đối với các công việc địa chất. 
5. Tóm tắt nội dung học phần
Học tập cách xác định các tiền đề và dấu hiệu tạo khoáng, từ đó lựa chọn tổ hợp các phương pháp điều tra địa chất hợp lý cho loại hình khoáng sản cụ thể. Biết cách lựa chọn dạng công trình thăm dò và hệ thống thăm dò; học cách quan sát, nghiên cứu và ghi chép nhật ký địa chất, thu thập các loại tài liệu địa chất nguyên thủy trên các lộ trình địa chất, vết lộ tự nhiên, công trình khai đào (vỉa lộ, hố, hào, giếng, lò) và khoan (khoan tay, khoan máy); Thực tập phương pháp lấy các loại mẫu, phương pháp gia công và phân tích thí nghiệm mẫu; Phương pháp khảo sát, lập các bản đồ địa chất tỷ lệ lớn (1:50.000÷1:1.000); Thực tập phương pháp đào, chống chèn các công trình khai đào; Làm quen với công tác viết một đề án thiết kế cho công tác diều tra địa chất, đánh giá, thăm dò khoáng sản nhất định.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	[bookmark: _Hlk514163379]Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	6.1. Lý thuyết

	Chương 1
	Cơ sở địa chất của công tác điều tra địa chất, đánh giá, thăm dò khoáng sản
	1
	4.1.1; 4.2.1

	1.1
	Sơ lược về công tác điều tra địa chất, đánh giá, thăm dò và khai thác khoáng sản ở Việt Nam
	
	

	1.2
	Cơ sở địa chất của công tác điều tra địa chất và thăm dò khoáng sản
	
	

	1.3
	Các nguyên tắc cơ bản của công tác điều tra địa chất, đánh  giá và thăm dò khoáng sản
	
	

	Chương 2
	Các tiền đề, dấu hiệu tạo khoáng
	5
	4.1.1; 4.2.2

	2.1
	Một số tiền đề tạo khoáng cơ bản trong điều tra khoáng sản
	
	

	2.2
	Một số dấu hiệu tạo khoáng cơ bản trong điều tra khoáng sản
	
	

	Chương 3
	Hệ thống công trình thăm dò và mật độ mạng lưới thăm dò
	2
	4.1.2; 4.2.2

	3.1
	Các dạng công trình tìm kiếm, thăm dò
	
	

	3.2
	Hệ thống công trình thăm dò và mật độ mạng lưới thăm dò
	
	

	Chương 4
	Các phương pháp điều tra địa chất, thăm dò khoáng sản
	5
	4.1.1

	4.1
	Một số phương pháp hay dùng trong điều tra khoáng sản
	
	

	4.2
	Một số phương pháp hay dùng trong thăm dò khoáng sản
	
	

	Chương 5
	Công tác mẫu
	2
	4.1.4

	5.1
	Khái niệm và nguyên tắc chung trong thiết kế vị trí mẫu và lấy mẫu
	
	

	5.2
	Các phương pháp lấy mẫu cơ bản trong điều tra địa chất, đánh giá, thăm dò khoáng sản
	
	

	6.2. Thực hành

	Nội dung 1
Chương 3
	Bố trí hệ thống tuyến tìm kiếm hoặc thăm dò 
	4
	4.1.2

	
	2.1. Mục đích, nhiệm vụ của công tác tìm kiếm, thăm dò
	
	

	
	2.2. Cấu trúc địa chất, hình dạng, kích thước thân khoáng chính trên bình đồ địa chất khoáng sản.
	
	

	
	2.3. Nguyên tắc bố trí tuyến trục
	
	

	
	2.4. Nguyên tắc bố trí tuyến ngang (tuyến tìm kiếm, thăm dò)
	
	

	Nội dung 2
Chương 3
	Thu thập tài liệu ở các công trình tìm kiếm, thăm dò
	10
	4.1.3; 4.1.5

	
	3.1. Thu thập tài liệu ở các công trình khai đào
a. Thu thập tài liệu ở công trình hào, vỉa lộ
b. Thu thập tài liệu ở công trình giếng
c. Thu thập tài liệu ở công trình lò
	
	

	
	3.2. Thu thập tài liệu ở công trình khoan 
	
	

	Nội dung 3
Chương 4
	Thành lập sơ đồ địa chất điểm khoáng sản bằng phương pháp lộ trình địa chất, sử dụng địa bàn và thước dây
	10
	4.1.1; 4.1.5

	
	1.1. Công tác thực địa
	
	

	
	1.2. Xử lý tài liệu trong phòng:
a. Lập sơ đồ tài liệu thực tế địa chất
b. Lập sơ đồ địa chất điểm quặng
	
	

	Nội dung 4
Chương 5
	Lấy các loại mẫu
	6
	4.1.4

	
	4.1. Lấy mẫu nghiên cứu thành phần khoáng vật
	
	

	
	4.2. Lấy mẫu hóa
	
	

	
	4.3. Lấy mẫu kỹ thuật
	
	

	6.3. Đề án thiết kế điều tra, đánh giá, thăm dò khoáng sản

	
	Nội dung đề án
	
	

	Mở đầu
	Nêu mục đích, nhiệm vụ, địa điểm, thời gian thực hành, các nhiệm vụ và các nội dung đã thực hành
	2
	

	Chương 1
	Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn khu vực nghiên cứu
	4
	4.1.1; 4.1.6

	
	Tóm tắt những đặc điểm về địa hình, mạng sông suối, khí hậu, động thực vật; những nét cơ bản mạng lưới giao thông liên lạc, cơ sở kinh tế quan trọng của khu vực nghiên cứu.
	
	

	Chương 2
	Cấu trúc địa chất khu vực
	6
	4.1.1; 4.1.6

	
	- Trình bày tóm tắt về địa tầng, magma xâm nhập, kiến tạo, địa mạo và khoáng sản trong vùng. 
- Kèm theo bản thuyết minh có bản đồ hoặc sơ đồ địa chất, sơ đồ kiến tạo khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1:25.000÷1:50.000, các mặt cắt địa chất đặc trưng, các bản vẽ hoặc hình ảnh minh họa kèm theo.
	
	

	Chương 3
	Các phương pháp điều tra, đánh giá, thăm dò khoáng sản
	12
	4.1.1; 4.1.6; 4.2.2

	
	- Nêu tóm tắt về phương pháp điều tra, đánh giá, thăm dò đã tiến hành: Đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ lớn, phương pháp thu thập tài liệu trong các lộ trình địa chất, thu thập tài liệu trong các công trình khai đào, phương pháp lấy các loại mẫu,….
- Tìm hiểu các chỉ tiêu công nghiệp áp dụng cho khoáng sản: hàm lượng biên, hàm lượng công nghiệp tối thiểu, chiều dày thân quặng tối thiểu, chiều dày lớp đá kẹp tối đa cho phép,...
	
	

	Chương 4
	Đặc điểm địa chất khoáng sản
	4
	4.1.1; 4.2.2

	
	- Mô tả tóm tắt đặc điểm các đá chứa quặng và đá vây quanh, hình dạng kích thước, thế nằm của các thân quặng. Thành phần khoáng vật, hóa học của quặng dựa vào sơ đồ địa chất điểm quặng tự thành lập. Các kiểu quặng tự nhiên và hạng quặng công nghiệp. Những ý kiến đánh giá hoặc dự đoán về loại hình công nghiệp mỏ, về chất lượng và quy mô mỏ,…
- Cần có bản đồ địa chất khoáng sản hay điểm quặng; các bản vẽ thiết đồ hào, lò và các hình ảnh cũng như bản vẽ minh họa kèm theo.
	
	

	Kết luận
	- Tự đánh giá về kết quả thực hành (những thu hoạch về chuyên môn, thu hoạch về tình cảm, tư tưởng…)
- Những ý kiến đóng góp
	2
	4.2.1; 4.2.2



7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng viên trực tiếp hướng dẫn sinh viên thực hiện các nội dung thực tập, giảng viên giới thiệu đặc điểm địa chất, khoáng sản và các yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung thực tập.
- Yêu cầu sinh viên nắm chắc lý thuyết, liên hệ với thực tế với các nội dung thực tập.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết;
      	- Hoàn thành đầy đủ các bài tập thực hành và được đánh giá kết quả thực hiện;
      	- Hoàn thành và nộp đề án thiết kế điều tra, đánh giá, thăm dò khoáng sản;
      	- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc); 
      	- Chủ động chuẩn bị trước các nội dung theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập 1
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	
30%

	3
	Điểm bài tập 2/nhóm
	Thảo luận, trao đổi trên lớp
	

	4
	Điểm kiểm tra thực hành
	Hoàn thành đề án thiết kế
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	Thi viết (100 phút) và tham dự 80% số tiết lý thuyết, hoàn thành thực hành.
	60%


9.2. Cách tính điểm
       	- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân;
       	- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
      	- Giáo trình chính: 
[1]. Nguyễn Tiến Dũng, Khương Thế Hùng và nnk. Đề cương chi tiết đề án thiết kế phương án điều tra địa chất, đánh giá, thăm dò khoáng sản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Hà Nội, 2018.
      	- Tài liệu tham khảo:
[2]. Đặng Xuân Phong, Nguyễn Phương và nnk. Phương pháp tìm kiếm khoáng sản rắn. NXB Xây dựng. Hà Nội, 2002.
[3]. Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Phương. Giáo trình Phương pháp thăm dò mỏ. Nhà xuất bản Giao thông vận tải. Hà Nội, 2017.
[4]. Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Phương, Nguyễn Tiến Dũng. Giáo trình Địa chất khai thác mỏ khoáng. Nhà xuất bản Giao thông vận tải. Hà Nội, 2006.
[5]. Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Phương. Giáo trình: Tìm kiếm và thăm dò các mỏ khoáng sản rắn. NXB Giao thông vận tải, Hà Nội, 2009.
11. Hướng dẫn tự học và viết đề án của học phần
Bảng 3.1. Nội dung chuẩn bị (tự học) phần lý thuyết và thực hành
	
Tuần
	
Nội dung
	Lý thuyết
(tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên
cần chuẩn bị

	  1÷2
	Chương 1: Cơ sở địa chất của công tác điều tra địa chất, đánh giá, thăm dò khoáng sản
	2
	0
	0
	- Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 1. 
- Tham khảo chương 2 tài liệu [2]; chương 2 tài liệu [5].

	
	1.1. Sơ lược về công tác điều tra địa chất, đánh giá, thăm dò và khai thác khoáng sản ở Việt Nam
	
	
	
	

	
	1.2. Cơ sở địa chất của công tác điều tra địa chất và thăm dò khoáng sản
	
	
	
	

	
	1.3. Các nguyên tắc cơ bản của công tác điều tra địa chất, đánh  giá và thăm dò khoáng sản
	
	
	
	

	3÷5
	Chương 2: Các tiền đề, dấu hiệu tạo khoáng
	10
	0
	0
	- Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 2. 
- Tham khảo phần thứ hai và phần thứ ba tài liệu [2]; và phần thứ 2, chương 3 tài liệu [5].

	
	2.1. Một số tiền đề tạo khoáng cơ bản trong điều tra khoáng sản
	
	
	
	

	
	2.2. Một số dấu hiệu tạo khoáng cơ bản trong điều tra khoáng sản
	
	
	
	

	6÷8
	Chương 3: Hệ thống công trình thăm dò và mật độ mạng lưới thăm dò
	4
	0
	7
	- Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 3.
 - Tham khảo thêm chương 6 tài liệu [3] và phần thứ 3, chương 6 tài liệu [5].

	
	3.1. Các dạng công trình tìm kiếm, thăm dò
	
	
	
	

	
	3.2 Hệ thống thăm dò và mật độ mạng lưới thăm dò
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	Chương 4: Các phương pháp điều tra địa chất và tìm kiếm, thăm dò khoáng sản
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	- Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 4. 
- Tham khảo thêm phần thứ tư tài liệu [5]; và phần thứ hai, chương 4 tài liệu [5]

	
	4.1. Một số phương pháp hay dùng trong điều tra khoáng sản
	
	
	
	

	
	4.2. Một số phương pháp hay dùng trong thăm dò khoáng sản
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	Chương 5: Công tác mẫu
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	- Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 5.
- Tham khảo thêm chương 7 tài liệu [3] và phần thứ ba, chương 7 tài liệu [5].

	
	5.1. Khái niệm và nguyên tắc chung trong thiết kế vị trí mẫu và lấy mẫu
	
	
	
	

	
	5.2. Các phương pháp lấy mẫu cơ bản trong điều tra địa chất, đánh giá, thăm dò khoáng sản
	
	
	
	


Bảng 3.2. Hướng dẫn viết đề án thiết kế phương án điều tra địa chất, đánh giá,
 thăm dò khoáng sản
	Tuần
	Nội dung
	Tài liệu
tham khảo
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	Mở đầu
- Những căn cứ pháp lý để lập đề án và đối tượng khoáng sản.
- Mục tiêu, nhiệm vụ đề án.
- Sơ bộ về công nghệ khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả kinh tế.
- Cơ sở tài liệu để lập đề án (nêu rõ và mô tả chi tiết những tài liệu đã có trước đây và tài liệu, kết quả khảo sát sử dụng lập đề án).
- Quá trình xây dựng đề án, tổ chức và các cá nhân tham gia lập đề án.
	- Tài liệu [1]. Nội dung chi tiết từng mục như trong đề cương.

	
	Chương 1. Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn khu vực nghiên cứu 
- Vị trí địa lý hành chính, toạ độ, diện tích của khu vực nghiên cứu.
- Các thông tin về đặc điểm địa lý tự nhiên - kinh tế, nhân văn.
- Lịch sử nghiên cứu địa chất và khoáng sản khu vực nghiên cứu. Các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản khoáng sản trong khu vực.
- Các kết quả nghiên cứu, điều tra, thăm dò khoáng sản liên quan đến diện tích lựa chọn nghiên cứu
	- Tài liệu [1]. Nội dung chi tiết từng mục như trong đề cương.

	
	Chương 2. Cấu trúc địa chất khu vực
- Đặc điểm địa chất vùng bao quanh khu vực: trình bày những nét chính về đặc điểm địa tầng, kiến tạo, macma, khoáng sản có trong vùng.
- Đặc điểm khoáng sản khu vực nghiên cứu, bao gồm:
+ Các biểu hiện, dấu hiệu, tiền đề tạo khoáng có liên quan đến khoáng sản.
+ Quy mô, chất lượng và đặc điểm phân bố thân khoáng sản trong khu vực nghiên cứu.
	- Tài liệu thu thập tại thực địa.
- Tài liệu [1]. Nội dung chi tiết theo hướng dẫn.
- Tài liệu tham khảo [2], [3], [4]

	
	Chương 3. Các phương pháp điều tra địa chất, đánh giá, thăm dò khoáng sản
- Công tác trắc địa: bao gồm trắc địa địa hình và trắc địa công trình.
- Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chất.
- Phương pháp địa hoá (tùy thuộc loại hình khoáng sản).
- Phương pháp địa vật lý (tùy thuộc loại hình khoáng sản).
- Thi công công trình khai đào (dọn vết lộ, hào, hố, giếng), khoan.
- Công tác mẫu: lấy, gia công, phân tích các loại mẫu, dự kiến nơi gửi phân tích và cách thức kiểm tra chất lượng phân tích mẫu.
- Công tác địa chất thuỷ văn - địa chất công trình.
- Công tác nghiên cứu đặc tính công nghệ khoáng sản: mục đích, cách thức lấy mẫu nghiên cứu, yêu cầu nghiên cứu và dự kiến nơi nghiên cứu.
	- Tài liệu thu thập cho thực hành.
- Tài liệu [1]. Nội dung chi tiết theo hướng dẫn.
- Tài liệu tham khảo [2], [3]

	
	Chương 4. Đặc điểm khoáng sản
- Đặc điểm địa chất
- Đặc điểm hình thái, kích thước, thế nằm thân khoáng sản
- Đặc điểm thành phần chất lượng khoáng sản
- Ý kiến đánh giá về loại hình công nghiệp và triển vọng khoáng sản
	- Tài liệu thu thập cho thực hành.
- Tài liệu [1]. Nội dung chi tiết theo hướng dẫn.
- Tài liệu tham khảo [2], [3]
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